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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet thời kỳ 2026-2030, tầm nhìn đến 2050
      

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 115/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về quản lý kho số viễn thông, tài nguyên Internet, việc bồi thường khi nhà nước thu hồi mã, số viễn thông, tài nguyên Internet; đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông, tên miền quốc gia Việt Nam ".vn";

Căn cứ Nghị định số 147/2024/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định số 255/2026/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 48/2025/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet;
Căn cứ Thông tư số 34/2026/TT-BKHCN ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về nội dung, trình tự phê duyệt quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet và thực hiện việc phê duyệt quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chỉnh phủ Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, được điều chỉnh, bổ sung bởi Quyết định số 4409/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2025 và Quyết định số 3008/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2026 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông và Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet thời kỳ 2026-2030, tầm nhìn đến 2050 với nội dung sau:
1. Tên quy hoạch: Quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet.
2. Thời kỳ quy hoạch: Thời kỳ 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
3. Nội dung quy hoạch:
a) Quy hoạch nội dung kho số viễn thông tại Phần 1 kèm theo Quyết định này;
b) Quy hoạch nội dung tài nguyên Internet tại Phần 2 kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Phạm vi quy hoạch: Quy hoạch được áp dụng đánh số cho mạng viễn thông công cộng, mạng viễn thông dùng riêng và các mạng viễn thông khác theo quy định pháp luật; quản lý và sử dụng tài nguyên Internet và các hoạt động liên quan tới tài nguyên Internet Việt Nam.
Điều 3. Đối tượng quy hoạch: Mã, số viễn thông và tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, địa chỉ Internet (địa chỉ IP), số hiệu mạng (ASN).
Điều 4. Mục tiêu của quy hoạch
a) Cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tăng cường quản lý kho số viễn thông và tài nguyên Internet đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Viễn thông và pháp luật khác có liên quan;
b) Phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quản lý kho số viễn thông và tài nguyên Internet; bảo đảm tính minh bạch, thống nhất trong việc tổ chức thực thi quản lý, sử dụng kho số viễn thông và tài nguyên Internet.
c) Kế thừa thống nhất, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế; bảo đảm tính thống nhất của quy hoạch với hệ thống pháp luật Việt Nam và tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
d) Tổ chức không gian tài nguyên phù hợp với tiêu chuẩn, chính sách và thông lệ quốc tế, đảm bảo khả năng phát triển, phân bổ và sử dụng tài nguyên Internet theo nhu cầu phát triển hạ tầng số.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của Cục Viễn thông
a) Tổ chức quản lý việc thực hiện quy hoạch kho số viễn thông theo quy định tại Quyết định này.
b) Căn cứ Quy hoạch kho số viễn thông, xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch kho số viễn thông trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.
c) Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông triển khai thực hiện Quy hoạch kho số viễn thông và kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch kho số viễn thông.
d) Kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm hành chính đối với việc thực hiện quy hoạch kho số viễn thông và Quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông.
2. Trách nhiệm của Trung tâm Internet Việt Nam
a) Tổ chức quản lý thống nhất tài nguyên Internet tại Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ quản lý tài nguyên Internet thuộc quyền quản lý của Việt Nam; Thực hiện chức năng Tổ chức quản lý tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” (.vn Registry), Tổ chức quản lý địa chỉ IP cấp quốc gia (NIR) tại Việt Nam; Đơn vị quản lý cấp cao nhất, phân bổ, cấp tài nguyên Internet Việt Nam theo thẩm quyền;
b) Chủ trì tổ chức thực hiện Quy hoạch tài nguyên Internet; tuyên truyền, hướng dẫn việc đăng ký, quản lý và sử dụng tài nguyên Internet đúng quy định; báo cáo, thống kê số liệu liên quan đến việc quản lý và sử dụng tài nguyên Internet;
c) Thiết lập, quản lý, vận hành, khai thác hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và các hệ thống kỹ thuật phục vụ việc quản lý và sử dụng tài nguyên Internet an toàn, đúng quy định;
d) Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền, các thành viên địa chỉ, người sử dụng triển khai thực hiện Quy hoạch tài nguyên Internet.
đ) Kiểm tra, giám sát việc đăng ký, quản lý, sử dụng tài nguyên Internet hiệu quả, đúng quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet và Quy hoạch tài nguyên Internet.
3. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ
Kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và báo cáo theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với việc thực hiện Quy hoạch kho số viễn thông của doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.
4. Trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông
a) Tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch kho số viễn thông đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt.
b) Căn cứ Quy hoạch kho số viễn thông, xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đánh số mạng và dịch vụ viễn thông của mình.
c) Quản lý, khai thác, sử dụng các mã, số viễn thông theo đúng quy hoạch kho số viễn thông.
d) Tuân thủ, thực hiện Quy hoạch tài nguyên Internet và các quy định về quản lý, đăng ký, sử dụng tài nguyên Internet.
5. Trách nhiệm của Nhà đăng ký, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền 
Thực hiện việc cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về tài nguyên Internet và hướng dẫn, điều phối của Trung tâm Internet Việt Nam.
6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được phân bổ hoặc cấp số dịch vụ, số thuê bao viễn thông
Khai thác, sử dụng các mã, số viễn thông theo đúng quy hoạch kho số viễn thông và quy định quản lý, sử dụng kho số viễn thông.
Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 7. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:                                                                    
- Như Ðiều 7;

- Bộ trưởng; 

- Các Thứ trưởng; 

- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);

-Sở KH&CN các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

- Trung tâm Truyền thông KH&CN; 

- Văn phòng Bộ (KSTT);

- Lưu: VT, VNNIC.

	    BỘ TRƯỞNG

                       Vũ Hải Quân


PHẦN 1. QUY HOẠCH KHO SỐ VIỄN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số....  /QĐ-BKHCN ngày     tháng    năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet)

Chương I
QUY HOẠCH CẤU TRÚC SỐ QUỐC TẾ VÀ SỐ QUỐC GIA

Điều 1. Số quốc tế
1. Số quốc tế (International Number - IN) là chữ số hoặc tập hợp các chữ số được quay sau số mào đầu quốc tế (International Prefix - IP) để kết nối tới một thuê bao sử dụng dịch vụ ở nước ngoài. Số quốc tế bao gồm mã quốc gia (Country Code - CC) và số quốc gia có nghĩa (National Significant Number - NSN).
Số quốc tế = Mã quốc gia + Số quốc gia có nghĩa
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2. Độ dài tối đa của số quốc tế tuân thủ theo khuyến nghị ITU-T E.164 của Liên minh Viễn thông Quốc tế (International Telecommunication Union - ITU) là 15 chữ số.
Điều 2. Số mào đầu quốc tế
Số mào đầu quốc tế là chữ số hoặc tập hợp các chữ số được thuê bao chủ gọi quay trước số quốc tế để thực hiện cuộc gọi quốc tế đến thuê bao bị gọi ở nước ngoài. Tại Việt Nam số mào đầu quốc tế được quy định là số 00.
Điều 3. Mã quốc gia

Mã quốc gia là chữ số hoặc tập hợp các chữ số được quay sau số mào đầu quốc tế đặc trưng cho việc nhận dạng quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà cuộc gọi được định tuyến đến. Liên minh Viễn thông Quốc tế ấn định mã quốc gia cho Việt Nam là 84.
Điều 4. Số quốc gia có nghĩa

1. Số quốc gia có nghĩa là chữ số hoặc tập hợp các chữ số được quay sau số mào đầu quốc gia (National Prefix - NP) để kết nối đến một thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ ở trong nước. Số quốc gia có nghĩa bao gồm mã đích quốc gia (National Destination Code - NDC) và số thuê bao (Subscriber Number - SN).

Số quốc gia có nghĩa = Mã đích quốc gia + Số thuê bao
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2. Độ dài tối đa của số quốc gia có nghĩa tuân thủ theo khuyến nghị ITU-T E.164 của Liên minh Viễn thông Quốc tế:

Độ dài tối đa số quốc gia có nghĩa = 15 - Độ dài mã quốc gia

Điều 5. Số mào đầu quốc gia

Số mào đầu quốc gia là chữ số hoặc tập hợp các chữ số được thuê bao chủ gọi quay trước số quốc gia có nghĩa để thực hiện cuộc gọi đến thuê bao bị gọi ở trong nước thuộc vùng đánh số khác hoặc mạng đích khác. Tại Việt Nam số mào đầu quốc gia được quy định là số 0.

Chương II
QUY HOẠCH SỐ QUỐC GIA

Điều 6. Mã đích quốc gia
1. Mã đích quốc gia là chữ số hoặc tập hợp các chữ số đặc trưng được quy hoạch thống nhất trên phạm vi cả nước để nhận dạng vùng đánh số hoặc mạng đích mà cuộc gọi được định tuyến đến. Khi thực hiện chức năng chọn vùng đánh số, mã đích quốc gia được gọi là mã vùng (Area Code - AC) - mã theo địa lý. Khi thực hiện chức năng chọn mạng đích, mã đích quốc gia được gọi là mã mạng (Network Code - NC) - mã không theo địa lý.
2. Mạng đích là mạng viễn thông mà cuộc gọi được định tuyến đến khi quay số;
3. Vùng đánh số là vùng được xác định theo phạm vi địa lý hành chính của một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương đặc trưng tính thống nhất về đánh số của mạng viễn thông cố định mặt đất.
4. Mã vùng được quy hoạch theo nguyên tắc sau:
a) Độ dài của mã vùng là 2 hoặc 3 chữ số và có cấu trúc là 2A(B), trong đó A, B là các chữ số bất kỳ từ 0 đến 9;
b) Mỗi vùng đánh số được ấn định bằng một mã vùng.
5. Mã mạng được quy hoạch như sau:
a) Độ dài của mã mạng là 2 chữ số và có cấu trúc là 1A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A; trong đó A là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9;
b) Mỗi mạng đích được ấn định bằng một hoặc nhiều mã mạng (đa mã).

Điều 7. Số thuê bao

1. Số thuê bao là tập hợp các chữ số được quay (trực tiếp hoặc sau mã đích quốc gia) để nối đến một thuê bao khác và được quy hoạch thống nhất (trong phạm vi vùng đánh số hoặc trên phạm vi toàn mạng).

2. Số thuê bao mạng viễn thông cố định mặt đất được quy hoạch theo nguyên tắc sau:

a) Có độ dài 7, 8 chữ số phụ thuộc vào vùng đánh số cụ thể;

b) Bắt đầu bằng các chữ số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 theo sau là các chữ số bất kỳ từ 0 đến 9.

3. Số thuê bao mạng viễn thông cố định vệ tinh được quy hoạch theo nguyên tắc sau:

a) Có độ dài 7 chữ số;

b) Bắt đầu bằng các chữ số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 theo sau là các chữ số bất kỳ từ 0 đến 9.

4. Số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng cho thuê bao viễn thông là người được quy hoạch theo nguyên tắc sau:

a) Có độ dài 7 chữ số;

b) Bắt đầu bằng các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 theo sau là các chữ số bất kỳ từ 0 đến 9.

5. Số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng cho thuê bao viễn thông là thiết bị được quy hoạch theo nguyên tắc sau:

a) Có độ dài 8 chữ số;

b) Bắt đầu bằng các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 theo sau là các chữ số bất kỳ từ 0 đến 9.

6. Số thuê bao điện thoại Internet được quy hoạch theo nguyên tắc sau:

a) Có độ dài 10 chữ số bao gồm cả mã mạng điện thoại Internet;

b) Có cấu trúc là 66ABCDEFGH, trong đó A dùng để nhận biết nhà khai thác viễn thông có giá trị từ 1 đến 9; B, C, D, E, F, G, H là các chữ số bất kỳ từ 0 đến 9;

c) Không dùng mã nhà khai thác hoặc mã vùng trước số thuê bao điện thoại Internet.

b) Bắt đầu bằng các chữ số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 theo sau là các chữ số bất kỳ từ 0 đến 9.

7. Việc tăng thêm dung lượng số thuê bao của mạng viễn thông cố định mặt đất được thực hiện bằng cách kéo dài số thuê bao (thêm một hoặc một vài chữ số vào đầu hoặc cuối số thuê bao cũ) đối với tất cả các vùng đánh số có cùng độ dài số thuê bao.

Việc giảm dung lượng số thuê bao của mạng viễn thông cố định mặt đất được thực hiện bằng cách rút ngắn số thuê bao (bỏ bớt một hoặc một vài chữ số ở đầu hoặc cuối số thuê bao cũ) đối với tất cả các vùng đánh số có cùng độ dài số thuê bao.

9. Việc tăng thêm dung lượng số thuê bao của mạng viễn thông di động mặt đất hoặc mạng viễn thông cố định vệ tinh thực hiện bằng cách phân bổ thêm mã mạng mới và giữ nguyên độ dài số thuê bao cũ. Trong trường hợp việc cấp mã mạng mới là không khả thi thì thực hiện bằng cách kéo dài số thuê bao (thêm một hoặc một vài chữ số vào đầu hoặc cuối số thuê bao cũ) đối với tất cả các mạng viễn thông di động mặt đất và mạng viễn thông cố định vệ tinh.

Việc giảm dung lượng số thuê bao của mạng viễn thông di động mặt đất hoặc mạng viễn thông cố định vệ tinh thực hiện bằng cách thu hồi mã mạng cũ và số thuê bao cũ. Trong trường hợp việc thu hồi mã mạng cũ là không khả thi thì thực hiện bằng cách rút ngắn số thuê bao (bỏ bớt một hoặc một vài chữ số đầu hoặc cuối số thuê bao cũ) đối với tất cả các mạng viễn thông di động mặt đất và mạng viễn thông cố định vệ tinh.

10. Không dùng các chữ số 0, 1 làm đầu số thuê bao mạng viễn thông cố định mặt đất và mạng viễn thông cố định vệ tinh. Không dùng các chữ số từ 2 đến 9 làm đầu mã, số dịch vụ trong mạng viễn thông cố định mặt đất.

Chương III
QUY HOẠCH MÃ, SỐ DỊCH VỤ

Điều 8. Mã dịch vụ mạng viễn thông cố định mặt đất
1. Mã dịch vụ điện thoại thanh toán giá cước ở nước ngoài được quy hoạch theo nguyên tắc sau:
a) Có độ dài 3 chữ số;
b) Có cấu trúc là 12A, trong đó A là chữ số bất kỳ từ 0 đến 5.
2. Mã dịch vụ điện thoại VoIP được quy hoạch theo nguyên tắc sau:
a) Có độ dài 3 chữ số;
b) Có cấu trúc là 13A và 17A, trong đó A là chữ số bất kỳ từ 1 đến 5;
c) Mã dịch vụ điện thoại VoIP được sử dụng như sau:
Nếu một thuê bao gọi đến thuê bao khác đăng ký sử dụng dịch vụ ở trong nước nhưng khác vùng đánh số, có chọn sử dụng dịch vụ điện thoại VoIP của doanh nghiệp viễn thông, sẽ thực hiện quay số:
Mã dịch vụ điện thoại VoIP + (B) + 0 + Số quốc gia có nghĩa
Nếu một thuê bao gọi đến thuê bao khác đăng ký sử dụng dịch vụ ở nước ngoài, có chọn sử dụng dịch vụ điện thoại VoIP của doanh nghiệp viễn thông, sẽ thực hiện quay số:
Mã dịch vụ điện thoại VoIP + (B) + 00 + Số quốc tế
Trong đó B (nếu có) là chữ số từ 1 đến 9 dùng để chọn loại hình dịch vụ. Trong trường hợp này, sau khi quay hết số B, người sử dụng dịch vụ có thể phải quay thêm một và/hoặc một số mã (số) khác (do doanh nghiệp viễn thông quy định) để lựa chọn ngôn ngữ, xác nhận quyền sử dụng dịch vụ (mã số xác nhận cá nhân, số tài khoản v.v) sau đó mới quay tiếp đến số 0 và số quốc gia có nghĩa để gọi trong nước hoặc số 00 và số quốc tế để gọi quốc tế.

Điều 9. Mã nhà khai thác

1. Mã nhà khai thác được quy hoạch theo nguyên tắc sau :

a) Có độ dài 3 chữ số;

b) Có cấu trúc là 16A, trong đó A là chữ số bất kỳ từ 1 đến 9.

2. Mã nhà khai thác được sử dụng như sau:

a) Chọn doanh nghiệp viễn thông theo từng cuộc gọi bằng việc sử dụng một mã nhà khai thác cho từng cuộc gọi:

Nếu một thuê bao gọi đến thuê bao khác đăng ký sử dụng dịch vụ ở trong nước nhưng khác vùng đánh số, có chọn doanh nghiệp viễn thông, sẽ thực hiện quay số:

16A + (B) + 0 + Số quốc gia có nghĩa

Nếu một thuê bao gọi đến thuê bao khác đăng ký sử dụng dịch vụ ở nước ngoài, có chọn doanh nghiệp viễn thông, sẽ thực hiện quay số:

16A + (B) + 00 + Số quốc tế

Trong đó B (nếu có) là chữ số từ 1 đến 9 dùng để chọn loại hình dịch vụ. Trong trường hợp này, sau khi quay hết số B, người sử dụng dịch vụ có thể phải quay thêm một và/hoặc một số mã (số) khác (do doanh nghiệp viễn thông quy định) để lựa chọn ngôn ngữ, xác nhận quyền sử dụng dịch vụ (mã số xác nhận cá nhân, số tài khoản v.v) sau đó mới quay tiếp đến số 0 và số quốc gia có nghĩa để gọi trong nước hoặc số 00 và số quốc tế để gọi quốc tế.

b) Chọn trước doanh nghiệp viễn thông theo một thoả thuận trước giữa người sử dụng với doanh nghiệp viễn thông. Với thoả thuận này các cuộc gọi đường dài trong nước hoặc quốc tế không dùng mã nhà khai thác (người sử dụng chỉ quay số mào đầu quốc gia hoặc quốc tế) sẽ được định hướng tới mạng của doanh nghiệp viễn thông đã chọn trước:

Nếu một thuê bao gọi đến thuê bao khác đăng ký sử dụng dịch vụ ở trong nước nhưng khác vùng đánh số mà không chọn doanh nghiệp viễn thông hoặc đã đăng ký chọn trước doanh nghiệp viễn thông sẽ thực hiện quay số:

0 + Số quốc gia có nghĩa

Nếu một thuê bao gọi đến thuê bao khác đăng ký sử dụng dịch vụ ở nước ngoài mà không chọn doanh nghiệp viễn thông hoặc đã đăng ký chọn trước doanh nghiệp viễn thông sẽ thực hiện quay số:

00 + Số quốc tế.

Điều 10. Số dịch vụ mạng viễn thông cố định mặt đất 

3. Số dịch vụ hỗ trợ khách hàng bắt buộc được quy hoạch theo nguyên tắc sau:

a) Có độ dài 3 chữ số;

b) Có cấu trúc cụ thể như sau: 101 là số dịch vụ đăng ký đàm thoại trong nước qua điện thoại viên; 110 là số dịch vụ đăng ký đàm thoại quốc tế qua điện thoại viên; 119 là số dịch vụ báo hỏng số máy điện thoại cố định;

c) Số dịch vụ hỗ trợ khách hàng bắt buộc là số dùng chung.

4. Số dịch vụ đo thử được quy hoạch theo nguyên tắc sau:

a) Có độ dài 6 chữ số;

b) Bắt đầu bằng chữ số 1001 và có cấu trúc 1001AB, trong đó A là chữ số bất kỳ từ 0 đến 1, B là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9, cụ thể như sau: 100117 là số dịch vụ báo giờ; 100118 là số dịch vụ thử chuông;

c) Số dịch vụ đo thử là số dùng chung.

5. Số dịch vụ gọi tự do được quy hoạch theo nguyên tắc sau:

a) Có độ dài 8 hoặc 10 chữ số;

b) Số dịch vụ gọi tự do có độ dài 8 chữ số bắt đầu bằng số 18000 và có cấu trúc 18000BCD (B = 0, 1, 2, 3, 4; C, D là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng số 18001 và có cấu trúc 18001BCD (B = 0, 1, 2, 5, 7; C, D là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 18002 và có cấu trúc 18002BCD (B = 0, 1, 2, 4, 6; C, D là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 18003 và có cấu trúc 18003BCD (B = 0, 1, 2, 3, 4; C, D là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 18004 và có cấu trúc 18004BCD (B = 2, 3, 4, 8, 9; C, D là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 18005 và có cấu trúc 18005BCD (B = 0, 1, 2, 3, 6; C, D là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 18006 và có cấu trúc 18006BCD (B = 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; C, D là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 18007 và có cấu trúc 18007BCD (B = 0, 1, 2, 3, 4; C, D là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 18008 và có cấu trúc 18008BCD (B = 0, 1, 2, 3, 4; C, D là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 18009 và có cấu trúc 18009BCD (B = 0, 1, 2, 3, 4; C, D là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9).

c) Số dịch vụ gọi tự do có độ dài 10 chữ số bắt đầu bằng số 18000 và có cấu trúc 18000BCDEF (B = 5, 6, 7, 8, 9; C, D, E, F là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng số 18001 và có cấu trúc 18001BCDEF (B = 3, 4, 6, 8, 9; C, D, E, F là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 18002 và có cấu trúc 18002BCDEF (B = 3, 5, 7, 8, 9; C, D, E, F là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 18003 và có cấu trúc 18003BCDEF (B = 5, 6, 7, 8, 9, C, D, E, F là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 18004 và có cấu trúc 18004BCDEF (B = 0, 1, 5, 6, 7; C, D, E, F là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 18005 và có cấu trúc 18005BCDEF (B = 4, 5, 7, 8, 9; C, D, E, F là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 18006 và có cấu trúc 18006BCDEF (B = 4; C, D, E, F là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 18007 và có cấu trúc 18007BCDEF (B = 5, 6, 7, 8, 9; C, D, E, F là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 18008 và có cấu trúc 18008BCDEF (B = 5, 6, 7, 8, 9; C, D, E, F là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 18009 và có cấu trúc 18009BCDEF (B = 5, 6, 7, 8, 9; C, D, E, F là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9.

d) Số dịch vụ gọi tự do là số dịch vụ toàn quốc.

6. Số dịch vụ gọi giá cao được quy hoạch theo nguyên tắc sau:

a) Có độ dài 8 hoặc 10 chữ số;

b) Số dịch vụ gọi giá cao có độ dài 8 chữ số bắt đầu bằng số 19000 và có cấu trúc 19000BCD (B = 0, 1, 2, 3, 4; C, D là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng số 19001 và có cấu trúc 19001BCD (B = 0, 1, 2, 5, 7, 8, 9; C, D là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 19002 và có cấu trúc 19002BCD (B = 0, 1, 2, 6, 8; C, D là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 19003 và có cấu trúc 19003BCD (B = 0, 1, 2, 3, 4; C, D là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 19004 và có cấu trúc 19004BCD (B = 3, 4, 5, 6, 7; C, D là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 19005 và có cấu trúc 19005BCD (B = 0, 1, 2, 3; C, D là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 19006 và có cấu trúc 19006BCD (B = 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; C, D là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 19007 và có cấu trúc 19007BCD (B = 0, 1, 2, 3, 4; C, D là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 19008 và có cấu trúc 19008BCD (B = 0, 1, 2, 6, 9; C, D là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 19009 và có cấu trúc 19009BCD (B = 0, 1, 2, 3, 4; C, D là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9).

c) Số dịch vụ gọi giá cao có độ dài 10 chữ số bắt đầu bằng số 19000 và có cấu trúc 19000BCDEF (B = 5, 6, 7, 8, 9; C, D, E, F là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng số 19001 và có cấu trúc 19001BCDEF (B = 3, 4, 6; C, D, E, F là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 19002 và có cấu trúc 19002BCDEF (B = 3, 4, 5, 7, 9; C, D, E, F là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 19003 và có cấu trúc 19003BCDEF (B = 5, 6, 7, 8, 9; C, D, E, F là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 19004 và có cấu trúc 19004BCDEF (B = 0, 1, 2, 8, 9; C, D, E, F là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 19005 và có cấu trúc 19005BCDEF (B= 4, 5, 6, 7, 8, 9, C, D, E, F là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 19006 và có cấu trúc 19006BCDEF (B = 3; C, D, E, F là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 19007 và có cấu trúc 19007BCDEF (B = 5, 6, 7, 8, 9; C, D, E, F là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 19008 và có cấu trúc 19008BCDEF (B = 3, 4, 5, 7, 8; C, D, E, F là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9); bắt đầu bằng 19009 và có cấu trúc 19009BCDEF (B = 5, 6, 7, 8, 9; C, D, E, F là chữ số bất kỳ từ 0 đến 9).
d) Số dịch vụ gọi giá cao là số dịch vụ toàn quốc.

7. Số dịch vụ giải đáp thông tin được quy hoạch theo nguyên tắc sau:

a) Có độ dài từ 4 đến 5 chữ số;

b) Bắt đầu bằng các số 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 129, 130, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, và có cấu trúc 102A, 103A, 104A, 105A, 106A, 107A, 108A, 109A, 129A, 130A, 140AB, 141AB, 142AB, 143AB, 144AB, 145AB, 146AB, 147AB, 148AB, 149AB, 150A, 151A, 152A, 153A, 154A, 155A, trong đó A, B là các chữ số bất kỳ từ 0 đến 9;

c) Số dịch vụ giải đáp thông tin là số dịch vụ nội vùng hoặc số dịch vụ toàn quốc.

Điều 11. Số dịch vụ mạng viễn thông di động mặt đất

1. Số dịch vụ trợ giúp thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất (sau đây gọi là số dịch vụ trợ giúp thuê bao di động) được quy hoạch theo nguyên tắc sau:

a) Có độ dài 3 chữ số;

b) Có cấu trúc cụ thể là 118;

c) Số dịch vụ trợ giúp thuê bao di động là số dùng chung.

2. Số dịch vụ ứng dụng tin nhắn ngắn được quy hoạch theo nguyên tắc sau:

a) Có độ dài 3 hoặc 4 hoặc 5 chữ số;

b) Số dịch vụ ứng dụng tin nhắn ngắn độ dài 3 chữ số bắt đầu bằng các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và có cấu trúc 1AB, 2AB, 3AB, 4AB, 5AB, 6AB, 7AB, 8AB, 9AB, trong đó A, B là các chữ số bất kỳ từ 0 đến 9.

 c) Số dịch vụ ứng dụng tin nhắn ngắn độ dài 4, 5 chữ số bắt đầu bằng các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và có cấu trúc: 1ABC, 2ABCD, 3ABCD, 4ABCD, 5ABC, 6ABC, 7ABC, 8ABC, 9ABC, trong đó A, B, C, D là các chữ số bất kỳ từ 0 đến 9.

Điều 12. Sử dụng các ký tự ‘*’ và ‘#’

1. Các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, sau khi được phân bổ số thuê bao viễn thông, được phép sử dụng ký tự ‘*’ và ‘#’ kết hợp với các chữ số để cung cấp các dịch vụ cộng thêm (dịch vụ quay số tắt, dịch vụ chuyển cuộc gọi, dịch vụ chờ cuộc gọi, dịch vụ chặn cuộc gọi, dịch vụ hiển thị số máy chủ gọi, thanh toán giá cước, kiểm tra tài khoản, chuyển đổi gói cước v.v) cho người sử dụng dịch vụ.

2. Việc sử dụng các ký tự ‘*’ và ‘#’ kết hợp với các chữ số để cung cấp các dịch vụ cộng thêm phải đảm bảo không xung đột với nguyên tắc đánh số quy định tại Quy hoạch này.

Chương IV

QUY HOẠCH MÃ, SỐ ĐỊNH TUYẾN KỸ THUẬT

Điều 13. Mã nhận dạng mạng thông tin di động mặt đất

1. Mã di động quốc gia (Mobile Country Code - MCC) được Liên minh Viễn thông Quốc tế phân bổ cho Việt Nam là 452, tuân thủ theo khuyến nghị ITU-T E.212.

2. Mã nhận dạng mạng thông tin di động mặt đất có độ dài 02 (hai) chữ số và có giá trị từ 01 đến 99. Mã này để nhận biết, kết nối mạng thông tin di động mặt đất có thuê bao thực hiện chuyển vùng trong nước và quốc tế.

Điều 14. Mã nhận dạng mạng số liệu

Mã nhận dạng mạng số liệu được Liên minh Viễn thông Quốc tế phân bổ cho Việt Nam là 452X (X có giá trị từ 0 đến 9 là số hiệu mạng), tuân thủ theo khuyến nghị ITU-T X.121. Mã này để nhận biết mạng số liệu trong mỗi quốc gia.

Điều 15. Mã điểm báo hiệu quốc tế

1. Mã mạng vùng báo hiệu (Signaling Area Network Code - SANC) được Liên minh Viễn thông Quốc tế phân bổ cho Việt Nam, tuân thủ theo khuyến nghị ITU-T Q.708.

2. Mã điểm báo hiệu quốc tế được hình thành trên cơ sở mã mạng vùng báo hiệu theo cấu trúc chuẩn của khuyến nghị ITU-T Q.708. Mã này dùng để nhận biết một điểm báo hiệu (Signaling Point - SP) trong mạng báo hiệu quốc tế sử dụng hệ thống báo hiệu số 7 (Signaling System No.7 - SS7).

Điều 16. Mã điểm báo hiệu quốc gia

Mã điểm báo hiệu quốc gia tuân thủ theo khuyến nghị ITU-T Q.708 có giá trị từ 1 đến 16384 theo hệ đếm thập phân. Mã này dùng để nhận biết một điểm báo hiệu trong mạng báo hiệu quốc gia sử dụng hệ thống báo hiệu số 7.

Chương V

QUY HOẠCH SỐ DỊCH VỤ KHẨN CẤP, SỐ DÙNG CHUNG

Điều 17. Số dịch vụ khẩn cấp
1. Số dịch vụ khẩn cấp là số dịch vụ mà doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm bắt buộc cung cấp cho người sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật, được quy hoạch thống nhất sử dụng trên mạng viễn thông cho dịch vụ viễn thông khẩn cấp (công an, cứu hỏa, cấp cứu y tế, tìm kiếm cứu nạn).
2. Số dịch vụ khẩn cấp được quy hoạch theo nguyên tắc sau:

a) Có độ dài 3 chữ số;

b) Có cấu trúc cụ thể như sau: 112 là số dịch vụ gọi tìm kiếm, cứu nạn; 113 là số dịch vụ khẩn cấp Quốc gia.
c) Số dịch vụ khẩn cấp là số dịch vụ toàn quốc.

2. Số dịch vụ bắt buộc là số dịch vụ viễn thông mà doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm bắt buộc cung cấp cho người sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật, bao gồm: dịch vụ viễn thông khẩn cấp quốc gia (công an, cứu hỏa, cấp cứu y tế, tìm kiếm cứu nạn); dịch vụ hỗ trợ khách hàng bắt buộc (dịch vụ đăng ký đàm thoại trong nước, quốc tế qua điện thoại viên; dịch vụ trợ giúp thuê bao di động)
Điều 18. Số dịch vụ dùng chung
1. Số dịch vụ dùng chung là số dịch vụ được quy hoạch thống nhất để khai thác, dùng chung đối với tất cả các tổ chức, doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc. 
2. Số dịch vụ dùng chung được quy hoạch theo nguyên tắc sau:

a) Có độ dài 3 chữ số;

b) Có cấu trúc cụ thể như sau: 112 là số dịch vụ gọi tìm kiếm, cứu nạn; 113 là số dịch vụ khẩn cấp quốc gia; 111 là số dịch vụ gọi bảo vệ trẻ em; 117 là số dịch vụ gọi phòng, chống bạo lực gia đình; 156 là số dịch vụ tiếp nhận cuộc gọi rác.
c) Số dịch vụ khẩn cấp là số dịch vụ toàn quốc.

Chương VI
QUY HOẠCH MÃ, SỐ PHỤ VỤ LỢI ÍCH CÔNG CỘNG, QUỐC PHÒNG, AN NINH

Điều 19. Mã, số viễn thông phục vụ lợi ích công cộng, quốc phòng, an ninh.

1. Mã, số viễn thông phục vụ lợi ích công cộng, quốc phòng, an ninh là mã, số viễn thông được quy hoạch thống nhất trên mạng viễn thông để khai thác, sử dụng cho các mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh và không sử dụng cho mục đích kinh doanh.
2. Mã, số viễn thông phục vụ lợi ích công cộng, quốc phòng, an ninh trong trường hợp thuộc mã số viễn thông được phân bổ theo phương thức trực tiếp theo quy định quản lý kho số viễn thông là các mã, số viễn thông quy định tại quy hoạch này.
3. Mã, số viễn thông phục vụ lợi ích công cộng, quốc phòng, an ninh trong trường hợp thuộc mã số viễn thông được phân bổ theo phương thức đấu giá bao gồm mã mạng di động H2H, số thuê bao di động H2H, số dịch vụ giải đáp thông tin, số dịch vụ ứng dụng tin nhắn ngắn. 

Điều 20. Nguyên tắc quy hoạch mã, số viễn thông phục vụ lợi ích công cộng, quốc phòng, an ninh:

1. Mã dùng riêng cho lợi ích công cộng, quốc phòng, an ninh có độ dài 02 chữ số từ 60 đến 65, mã 68 (dành cho quốc phòng), mã 69 (dành cho quốc phòng, an ninh).
2. Số dịch vụ giải đáp thông tin có cấu trúc 149AB trong đó A, B là các chữ số bất kỳ từ 0 đến 9;
3. Số dịch vụ ứng dụng tin nhắn ngắn có cấu trúc 499AB, trong đó A, B là các chữ số bất kỳ từ 0 đến 9;

4. Số thuê bao mạng viễn thông dùng riêng cho lợi ích công cộng, quốc phòng an ninh có độ dài 5, 6 hoặc 7 chữ số phụ thuộc vào quy mô của mỗi mạng và giai đoạn áp dụng. Đối với các mạng viễn thông dùng riêng khác, số thuê bao có độ dài phụ thuộc vào quy mô của mỗi mạng và giai đoạn áp dụng nhưng tối đa không vượt quá 7 chữ số.

5. Mã nhận dạng mạng thông tin di động mặt đất có độ dài 02 (hai) chữ số và có giá trị từ 90 đến 99;

6. Các mã, số viễn thông khác thuộc Quy hoạch kho số viễn thông được Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định ấn định. 
DANH MỤC PHỤ LỤC 
PHẦN QUY HOẠCH KHO SỐ VIỄN THÔNG
Phụ lục 1: Bảng quy hoạch mã đích quốc gia;

Phụ lục 2: Bảng quy hoạch số thuê bao;

Phụ lục 3: Bảng quy hoạch mã, số dịch vụ;

Phụ lục 4: Bảng quy hoạch mã, số định tuyến kỹ thuật.

Phụ lục 1:

Bảng quy hoạch mã đích quốc gia

	Mã
	Mục đích sử dụng
	Độ dài mã
	Chú thích

	1
	Mã mạng viễn thông di động mặt đất M2M
	 
	 

	100-199
	Mã mạng viễn thông di động mặt đất M2M
	3 chữ số
	 

	2
	Mã vùng (AC)
	 
	 

	206
	Cao Bằng
	
	

	215
	Điện Biên
	
	

	24
	Hà Nội
	2 chữ số
	

	239
	Hà Tĩnh
	
	

	213
	Lai Châu
	
	

	205
	Lạng Sơn
	
	

	238
	Nghệ An
	
	

	203
	Quảng Ninh
	
	

	212
	Sơn La
	
	

	237
	Thanh Hóa
	
	

	234
	Thừa Thiên - Huế
	
	

	214, 216
	Lào Cai
	
	

	208, 209
	Thái Nguyên
	
	

	225, 220
	Hải Phòng
	
	

	207, 219
	Tuyên Quang
	
	

	210, 211, 218
	Phú Thọ
	
	

	222, 204
	Bắc Ninh
	
	

	221, 227
	Hưng Yên
	
	

	229, 226, 228
	Ninh Bình
	
	

	233, 232
	Quảng Trị
	
	

	236, 235
	Đà Nẵng
	
	

	255, 260
	Quảng Ngãi
	
	

	269, 256
	Gia Lai
	
	

	258, 259
	Khánh Hoà
	
	

	263, 252, 261
	Lâm Đồng
	
	

	262, 257
	Đắk Lắk
	
	

	28, 254, 274
	Hồ Chí Minh
	
	

	251, 271
	Đồng Nai
	
	

	276, 272
	Tây Ninh
	
	

	292, 299, 293
	Cần Thơ
	
	

	270, 275, 294
	Vĩnh Long
	
	

	277, 273
	Đồng Tháp
	
	

	290, 291
	Cà Mau
	
	

	296, 297
	An Giang
	
	

	200, 201,202, 217, 223, 224, 230, 231, 250, 253, 
	Dự phòng
	
	

	264 -268
	Dự phòng
	
	

	278, 279, 295, 298
	Dự phòng
	
	

	3-5
	Mã mạng viễn thông di động mặt đất (H2H)
	 
	 

	30 – 59
	Mã mạng viễn thông di động mặt đất H2H
	2 chữ số
	 

	6
	Mã mạng viễn thông cố định vệ tinh, Internet, lợi ích công cộng, quốc phòng, an ninh
	 
	 

	60 - 65
	Dự phòng
	2 chữ số
	Lợi ích công cộng, quốc phòng, an ninh

	66
	Mã mạng điện thoại Internet 
	2 chữ số
	

	67
	Mã mạng viễn thông cố định vệ tinh
	2 chữ số
	 

	68
	Mã mạng dùng riêng Quốc phòng
	2 chữ số
	 Lợi ích công cộng, quốc phòng, an ninh

	69
	Mã mạng dùng riêng Quốc phòng, an ninh
	2 chữ số
	 Lợi ích công cộng, quốc phòng, an ninh

	7-9
	Mã mạng viễn thông di động mặt đất H2H
	 
	 

	70 - 79
	Mã  mạng  viễn  thông di động mặt đất H2H
	2 chữ số
	 

	80
	Mã mạng dùng riêng cơ quan Đảng, Nhà nước
	2 chữ số
	Lợi ích công cộng, quốc phòng, an ninh

	81 - 99
	Mã  mạng  viễn  thông di động mặt đất H2H
	2 chữ số
	 


Phụ lục 2:
Bảng quy hoạch số thuê bao

	Số
	Mục đích sử dụng
	Độ dài số
	Chú thích

	0000000 - 9999999
	Số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng cho  thuê bao viễn thông là người
	7 chữ số
	Dùng sau mã mạng viễn thông di động mặt đất

	0000000- 9999999
	Số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng cho thuê bao M2M
	7 chữ số
	Dùng sau mã mạng viễn thông di động mặt đất

	2000000(0) - 9999999(9)
	Số thuê bao mạng viễn thông cố định mặt đất
	7-8 chữ số
	Dùng sau mã vùng

	2000000 - 9999999
	Số thuê bao mạng viễn thông cố định vệ tinh
	7 chữ số
	Dùng sau mã mạng 67

	20000(0)(0) - 99999(9)(9)
	Số thuê bao mạng viễn thông dùng riêng của cơ quan Đảng, Nhà nước
	5-7 chữ số
	Dùng sau mã mạng 80

	20000(0)(0) - 49999(9)(9)
	Số thuê bao mạng viễn thông dùng riêng của Bộ Công an 
	5-7 chữ số
	Dùng sau mã mạng 69

	500000(0) - 999999(9)
	Số thuê bao viễn thông cố định dùng riêng của Bộ Quốc Phòng
	6-7 chữ số
	Dùng sau mã mạng 69

	00000(0)(0) - 99999(9)(9)
	Số thuê bao viễn thông di động dùng riêng của Bộ Quốc Phòng
	5-7 chữ số
	Dùng sau mã mạng 68

	10000000 - 99999999
	Số thuê bao điện thoại Internet
	8 chữ số
	Dùng sau mã mạng 66


Phụ lục 3:
Bảng quy hoạch mã, số dịch vụ

1. Mạng viễn thông cố định mặt đất

	Mã, số
	Mục đích sử dụng
	Độ dài mã, số
	Chú thích

	10000 - 10009
	Dự phòng
	 
	 

	100100 - 100116
	Dự phòng cho dịch vụ đo thử
	6 chữ số
	Số dùng chung,
dịch vụ đo thử 

	100117
	Số dịch vụ báo giờ
	6 chữ số
	Số dùng chung,
dịch vụ đo thử

	100118
	Số dịch vụ thử chuông
	6 chữ số
	Số dùng chung,
dịch vụ đo thử

	100119
	Dự phòng cho dịch vụ đo
	6 chữ số
	Số dùng chung,
dịch vụ đo thử

	10012-10099
	Dự phòng
	 
	 

	101
	Số dịch vụ đăng ký đàm thoại trong nước qua điện thoại viên
	3 chữ số
	Số dùng chung, dịch vụ bắt buộc


	1020-1021
	Số dịch vụ giải đáp thông tin
	4 chữ số
	Dịch vụ nội vùng hoặc Dịch vụ toàn quốc

	1022
	Số dịch vụ phục vụ hành chính công
	4 chữ số
	Dịch vụ nội vùng, phục vụ hành chính cong

	1023 – 1099
	Số dịch vụ giải đáp thông tin
	4 chữ số
	Dịch vụ nội vùng hoặc Dịch vụ toàn quốc

	110
	Số dịch vụ đăng ký đàm thoại quốc tế qua điện thoại viên
	3 chữ số
	Số dùng chung, dịch vụ bắt buộc

	111
	Số dịch vụ gọi bảo vệ trẻ em
	3 chữ số
	Số dùng chung,
dịch vụ toàn quốc

	112
	Số dịch vụ gọi tiếp nhận sự cố, thiên tai, thảm họa 
	3 chữ số
	Số dùng chung, dịch vụ toàn quốc, dịch vụ khẩn cấp

	113
	Số dịch vụ gọi khẩn cấp quốc gia
	3 chữ số
	Số dùng chung, dịch vụ toàn quốc, dịch vụ khẩn cấp

	114 -116
	Dự phòng
	3 chữ số
	

	117
	Số dịch vụ gọi phòng, chống bạo lực gia đình
	3 chữ số
	Số dùng chung,
dịch vụ toàn quốc

	118
	Dự phòng
	 3 chữ số
	 

	119
	Số dịch vụ báo hỏng số máy điện thoại cố định
	3 chữ số
	Số dùng chung,
dịch vụ bắt buộc

	120 - 125
	Mã dịch vụ điện thoại thanh toán giá cước ở nước ngoài
	3 chữ số
	 

	126 -128
	Dự phòng
	
	

	1290-1309
	Số dịch vụ giải đáp thông tin
	4 chữ số
	Dịch vụ nội vùng hoặc Dịch vụ toàn quốc

	131 – 135
	Mã dịch vụ điện thoại VoIP
	3 chữ số
	 

	136-139
	Dự phòng
	
	

	14000 - 14999
	Số dịch vụ giải đáp thông tin
	5 chữ số
	Dịch vụ nội vùng hoặc Dịch vụ toàn quốc

	1500 -1559
	Số dịch vụ giải đáp thông tin
	4 chữ số
	Dịch vụ nội vùng hoặc Dịch vụ toàn quốc

	156
	Số dịch vụ gọi phản ánh cuộc gọi rác
	3 chữ số
	Số dùng chung, dịch vụ toàn quốc 

	157 - 160
	Dự phòng
	
	

	161 – 169
	Mã nhà khai thác
	3 chữ số
	 

	170
	Dự phòng
	 
	 

	171 - 175
	Mã dịch vụ điện thoại VoIP
	3 chữ số
	 

	176 -179
	Dự phòng
	 
	 

	18000000(00) - 18009999(99)
	Số dịch vụ gọi tự do
	8 hoặc 10 chữ số
	Dịch vụ toàn quốc

	1801-1809
	Dự phòng
	 
	 

	181-189
	Dự phòng
	 
	 

	19000000(00) - 19009999(99)
	Số dịch vụ gọi giá cao
	8 hoặc 10 chữ số
	Dịch vụ toàn quốc

	1901 - 1909
	Dự phòng
	 
	 

	191 - 199
	Dự phòng
	 
	 


2. Mạng viễn thông di động mặt đất

2.1. Tin nhắn ngắn

	Số
	Mục đích sử dụng
	Độ dài số
	Chú thích

	111 -119
	Dự phòng
	
	

	140-169
	Dự phòng
	
	

	300-399
	Dự phòng
	
	

	400-999
	Số dịch vụ tin nhắn ngắn
	3 chữ số
	

	1000 - 1413
	Số dịch vụ tin nhắn ngắn
	4 chữ số
	

	1414
	Số dịch vụ tin nhắn ngắn tra cứu thông tin thuê bao di động
	4 chữ số
	Số dùng chung 

	1415-1999
	Số dịch vụ tin nhắn ngắn
	4 chữ số
	 

	20000 - 49999
	Số dịch vụ tin nhắn ngắn
	5 chữ số
	 

	5000 - 5655
	Số dịch vụ tin nhắn ngắn
	4 chữ số
	 

	5656
	Số dịch vụ tin nhắn ngắn phản ảnh về tin nhắn rác
	4 chữ số
	Số dùng chung, dịch vụ toàn quốc

	5657-9999
	Số dịch vụ tin nhắn ngắn
	4 chữ số
	 


2.2. Thoại

	Mã, số
	Mục đích sử dụng
	Độ dài mã, số
	Chú thích

	100 - 110
	Dự phòng
	 
	 

	111
	Số dịch vụ gọi bảo vệ trẻ em
	3 chữ số
	Số dùng chung, 
dịch vụ toàn quốc

	112
	Số dịch vụ gọi tiếp nhận sự cố, thiên tai, thảm họa 
	3 chữ số
	Số dùng chung, dịch vụ toàn quốc, dịch vụ khẩn cấp

	113
	Số dịch vụ gọi khẩn cấp quốc gia
	3 chữ số
	Số dùng chung, dịch vụ toàn quốc, dịch vụ khẩn cấp

	114- 116
	Dự phòng
	
	

	117
	Số dịch vụ gọi phòng chống bạo lực gia đình
	3 chữ số
	Số dùng chung, dịch vụ toàn quốc 

	118
	Số dịch vụ trợ giúp thuê bao di động
	3 chữ số
	Số dùng chung, dịch vụ bắt buộc

	119-199
	Dự phòng
	 
	 


Phụ lục 4:
Bảng quy hoạch mã, số định tuyến kỹ thuật

	Mã, số
	Mục đích sử dụng
	Độ dài mã, số
	Chú thích

	452
	Mã di động quốc gia
	3 chữ số
	

	01-99
	Mã nhận dạng mạng thông tin di động mặt đất
	2 chữ số
	

	4520-4529
	Mã nhận dạng mạng số liệu
	4 chữ số
	


	4-103-X
	Mã điểm báo hiệu quốc tế
	 
	X=0-7

X=0-7

X=0-7

	4-104-X
	
	
	

	4-205-X
	
	
	

	00001-16384
	Mã điểm báo hiệu quốc gia
	 
	

	100-110
	Số tin nhắn ngắn sử dụng nội mạng cho nghiệp vụ điều hành khai thác mạng và dịch vụ bao gồm đăng ký, hủy đăng ký, kiểm tra trạng thái, tra cứu thông tin về dịch vụ viễn thông cộng thêm, dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng và các nghiệp vụ khác nhưng không cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng di động mặt đất công cộng
	3 chữ số
	Số dùng chung; sử dụng trên mạng viễn thông di động mặt đất

	120-139
	Số tin nhắn ngắn sử dụng nội mạng cho nghiệp vụ điều hành khai thác mạng và dịch vụ bao gồm đăng ký, hủy đăng ký, kiểm tra trạng thái, tra cứu thông tin về dịch vụ viễn thông cộng thêm, dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng và các nghiệp vụ khác nhưng không cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng di động mặt đất công cộng
	3 chữ số
	Số dùng chung; sử dụng trên mạng viễn thông di động mặt đất

	170-299
	Số tin nhắn ngắn sử dụng nội mạng cho nghiệp vụ điều hành khai thác mạng và dịch vụ bao gồm đăng ký, hủy đăng ký, kiểm tra trạng thái, tra cứu thông tin về dịch vụ viễn thông cộng thêm, dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng và các nghiệp vụ khác nhưng không cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng di động mặt đất công cộng
	3 chữ số
	Số dùng chung; sử dụng trên mạng viễn thông di động mặt đất

	900
	Số tin nhắn ngắn sử dụng nội mạng cho nghiệp vụ điều hành khai thác mạng và dịch vụ bao gồm đăng ký, hủy đăng ký, kiểm tra trạng thái, tra cứu thông tin về dịch vụ viễn thông cộng thêm, dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng và các nghiệp vụ khác nhưng không cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng di động mặt đất công cộng
	3 chữ số
	Số dùng chung; sử dụng trên mạng viễn thông di động mặt đất


PHẦN 2. QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN INTERNET
(Ban hành kèm theo Quyết định số....  /2026/QĐ-BKHCN phê duyệt Quy hoạch kho số viễn thông và tài nguyên Internet)

Chương I

QUY HOẠCH TÊN MIỀN QUỐC GIA VIỆT NAM “.VN”

Điều 1. Cấu trúc không gian tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” 

1. Không gian tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được tổ chức thống nhất trong hệ thống tên miền Internet toàn cầu theo cấu trúc phân cấp hình cây, từ miền gốc (Root Domain), tên miền quốc gia cấp cao nhất “.vn” đến các tên miền cấp hai và các cấp thấp hơn. Trong đó, tên miền cấp hai bao gồm tên miền cấp hai trực tiếp dưới “.vn” và tên miền cấp hai dùng chung; các tên miền cấp thấp hơn được tổ chức phù hợp với cấu trúc phân cấp và quy định quản lý, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, bảo đảm tính duy nhất và khả năng phân giải tên miền trên Internet toàn cầu.
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2. Các cấp tên miền trong hệ thống tên miền Internet toàn cầu được xác định theo vị trí trong cấu trúc phân cấp, bao gồm:

a) Tên miền gốc (Root Domain) là cấp cao nhất của hệ thống tên miền Internet, được biểu thị bằng dấu “.”, là điểm khởi đầu của cấu trúc phân cấp tên miền.

b) Tên miền cấp cao nhất (Top-Level Domain - TLD) là tên miền nằm ngay dưới miền gốc, bao gồm tên miền cấp cao nhất mã quốc gia (ccTLD), tên miền cấp cao nhất dùng chung (gTLD) và các loại tên miền cấp cao nhất khác theo quy định áp dụng đối với hệ thống tên miền Internet toàn cầu, như “.vn”, “.us”, “.com”, “.net”.

c) Tên miền cấp hai (Second-Level Domain) là tên miền nằm ngay dưới tên miền cấp cao nhất, như “vnnic.vn”, “vnpt.vn”, “com.vn”.

d) Tên miền các cấp thấp hơn là tên miền nằm dưới tên miền cấp hai và các cấp tiếp theo trong cấu trúc phân cấp, như “mail.vnnic.vn”, “mx.mail.vnnic.vn”.

3. Tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” là tên miền cấp cao nhất mã quốc gia (Country Code Top-Level Domain - ccTLD) của Việt Nam, được ghi nhận trong vùng tên miền gốc (Root Zone) của hệ thống tên miền Internet toàn cầu và được công bố trong Cơ sở dữ liệu vùng tên miền gốc (Root Zone Database) do IANA quản lý. Việc tổ chức không gian tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” thực hiện theo Quy hoạch này và các quy định pháp luật có liên quan.

4. Việc tổ chức, quản lý và vận hành hệ thống tên miền tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế có liên quan, bao gồm các tiêu chuẩn được quy định tại các RFC của IETF, theo Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quy hoạch này.

Điều 2. Quy hoạch cấu trúc tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”

1. Không gian tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được tổ chức và phát triển theo hai nhóm tên miền dựa trên bộ ký tự sử dụng, bao gồm tên miền không dấu và tên miền tiếng Việt:

a) Tên miền không dấu sử dụng bộ ký tự ASCII, được tổ chức tại các cấp trong không gian tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, đáp ứng nhu cầu đăng ký, sử dụng tên miền trên Internet;

b) Tên miền tiếng Việt thuộc nhóm tên miền đa ngữ (Internationalized Domain Name - IDN), sử dụng bộ ký tự tiếng Việt theo tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng, được tổ chức tại các cấp trong không gian tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, phục vụ nhu cầu sử dụng tiếng Việt trên Internet.

2. Việc tổ chức, đăng ký và sử dụng tên miền không dấu, tên miền tiếng Việt trong không gian tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” thực hiện thống nhất theo cấu trúc phân cấp, các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống tên miền và quy định pháp luật có liên quan; bảo đảm tính duy nhất, khả năng phân giải và tương thích với hệ thống tên miền Internet toàn cầu.

3. Cấu trúc tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” gồm:

a) Tên miền cấp cao nhất mã quốc gia: “.vn”;

b) Tên miền cấp 2 dưới tên miền cấp cao nhất “.vn” gồm tên miền cấp 2 dùng riêng và tên miền cấp 2 dùng chung. 

Tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp 2 dùng riêng là tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” dành cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký sử dụng theo yêu cầu riêng. 

Tên miền cấp 2 dùng chung gồm: tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp 2 dùng chung phân theo địa giới đơn vị hành chính và tên miền cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực. 

c) Tên miền cấp 3 và các cấp thấp hơn dưới tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp 2 dùng chung: việc đăng ký, sử dụng theo quy định về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet.

4. Tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực là tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được đặt tên theo các lĩnh vực hoạt động trong đời sống kinh tế, xã hội, được quy hoạch bao gồm: 
a) COM.VN: cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể đăng ký, phù hợp cho hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ;

b) BIZ.VN: cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể đăng ký, phù hợp cho hoạt động kinh doanh, sản xuất, khởi nghiệp;

c) EDU.VN: chỉ dành cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

d) GOV.VN: chỉ dành cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập ở trung ương và địa phương để phục vụ quản lý nhà nước;

đ) NET.VN: cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể đăng ký, phù hợp cho các hoạt động trong lĩnh vực thiết lập và cung cấp các dịch vụ trên mạng;

e) ORG.VN: chỉ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể đăng ký, phù hợp cho các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội;

g) INT.VN: chỉ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể đăng ký, phù hợp cho các hoạt động quốc tế;

h) AC.VN: cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể đăng ký, phù hợp cho các hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển tri thức;

i) PRO.VN: cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể đăng ký, phù hợp cho các hoạt động trong lĩnh vực có tính chuyên ngành cao;

k) INFO.VN: cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể đăng ký, phù hợp cho các hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thông tin trên mạng;

l) HEALTH.VN: cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể đăng ký, phù hợp cho các hoạt động trong lĩnh vực dược, y tế, chăm sóc sức khỏe;

m) NAME.VN: cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể đăng ký theo tên gọi như tên đầy đủ, tên viết tắt, tên thương mại, tên bí danh... của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân;

n) ID.VN: chỉ dành cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký, phù hợp sử dụng cho các hình ảnh, sản phẩm, thương hiệu cá nhân trên môi trường mạng;

o) IO.VN: cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể đăng ký, phù hợp cho các ứng dụng công nghệ, nền tảng, dịch vụ trên môi trường mạng;

p) AI.VN: cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể đăng ký, phù hợp sử dụng cho các hoạt động, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo;

q) AP.VN: cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể đăng ký, phù hợp sử dụng cho các hoạt động phát triển phần mềm, ứng dụng di động, nền tảng số;

r) AD.VN: cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể đăng ký, phù hợp sử dụng cho các hoạt động quảng bá, tiếp thị, thiết kế, sáng tạo nội dung và phát triển thương hiệu số;

s) ON.VN: cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể đăng ký, phù hợp sử dụng cho các hoạt động trực tuyến, thương mại điện tử, học tập số và phát triển dịch vụ trên nền tảng công nghệ;

t) Những tên miền khác được Bộ Khoa học và Công nghệ bổ sung, điều chỉnh trong không gian tên miền cấp 2 dùng chung theo lĩnh vực trên cơ sở nhu cầu quản lý, phát triển và tính khả thi kỹ thuật từng thời  kỳ. 

5. Tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp 2 dùng chung phân theo địa giới đơn vị hành chính là tên miền được đặt theo tên đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Danh mục tên miền thuộc nhóm này được xác định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy hoạch này và được rà soát, cập nhật phù hợp với thay đổi về đơn vị hành chính theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quy hoạch không gian tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cần bảo vệ

1. Tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia được bảo vệ bao gồm:

a) Tên miền là tên quốc gia, mã quốc gia Việt Nam;

b) Tên miền có các cụm từ là tên gọi, tên viết tắt của Việt Nam qua các thời kỳ, thể hiện hình ảnh quốc gia của Việt Nam;

c) Tên miền là tên địa danh, tên các địa bàn thuộc khu vực biên giới biển, khu vực biên giới đất liền, khu vực biên giới trên không của Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;

d) Tên miền là tên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

đ) Tên miền là tên các địa danh của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới;

e) Tên miền là tên di tích quốc gia và tên di tích quốc gia đặc biệt, tên bảo vật quốc gia, tên di sản văn hóa vật thể và di sản thuộc Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của Luật Di sản văn hóa, tên các biểu tượng văn hóa quốc gia, tên khu du lịch quốc gia Việt Nam;

g) Tên miền là tên gọi các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, bao gồm: tên miền là tên đầy đủ của cơ quan, tổ chức theo quy định tại văn bản thành lập, văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ; tên viết tắt chính thức được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hoặc được sử dụng tại văn bản hành chính thông dụng đối với cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định pháp luật (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công đoàn Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam);

h) Tên miền có các cụm từ cần phải bảo vệ theo các quy định về an ninh quốc phòng, ngoại giao của Việt Nam;

i) Tên miền là tên các danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ của Việt Nam;

2. Danh mục tên miền cần bảo vệ được quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quy hoạch này. Việc xác định, công bố và cập nhật danh sách tên miền được bảo vệ được thực hiện theo pháp luật chuyên ngành.

Điều 4. Quy hoạch tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” theo đối tượng, mục đích sử dụng

1. Tên miền cần bảo vệ theo Điều 3 Quy hoạch này chỉ dành cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng bảo vệ theo quy định về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet. Tổ chức, cá nhân không liên quan không đăng ký sử dụng các tên miền này.

2. Tên miền dưới “.gov.vn” chỉ dành cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập ở trung ương và địa phương để phục vụ quản lý nhà nước, cụ thể:

a) Cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương được quy định tại các Luật: Tổ chức Quốc hội; Tổ chức Chính phủ; Tổ chức chính quyền địa phương; Tổ chức Tòa án nhân dân; Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

b) Các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước nằm trong cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước.

3. Tên miền dưới “.gov.vn” phải đặt theo tên đầy đủ hoặc tên viết tắt của cơ quan, đơn vị một cách cụ thể, rõ ràng, dễ phân biệt với tên của các cơ quan, đơn vị khác và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được quy định tại các văn bản ban hành bởi cơ quan có thẩm quyền quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị đăng ký sử dụng tên miền dưới “.gov.vn”.

4. Tên miền dưới “.edu.vn” chỉ dành cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

5. Tên miền dưới “.org.vn” chỉ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể đăng ký, phù hợp cho các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

6. Tên miền dưới “.id.vn” chỉ dành cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký, phù hợp sử dụng cho các hình ảnh, sản phẩm, thương hiệu cá nhân trên môi trường mạng.

Điều 5. Định hướng khai thác không gian tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” 

1. Cấp quyền sử dụng theo phương thức đấu giá đối với tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp 02 có độ dài 01 hoặc 02 ký tự không thuộc danh mục tên miền dùng chung, tên miền bảo vệ tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quy hoạch này.

2. Cấp trực tiếp theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân đăng ký trước được xét cấp trước đối với các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” không thuộc danh mục cấp theo phương thức đấu giá và không thuộc danh mục tên miền được bảo vệ theo danh mục, danh sách kèm theo Quy hoạch này.

3. Cấp trực tiếp cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng bảo vệ đối với tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” thuộc danh mục, danh sách tên miền cần bảo vệ.

Điều 6. Quy hoạch không gian tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cho quản lý và phát triển

1. Mục tiêu quy hoạch không gian tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” dành riêng cho công tác quản lý và phát triển:

a) Bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, lợi ích công cộng và các giá trị đặc biệt của quốc gia trên không gian mạng;

b) Bảo đảm có tài nguyên tên miền phục vụ quản lý nhà nước, quản lý và vận hành tài nguyên Internet, các nhiệm vụ, chương trình và nhu cầu sử dụng đặc thù;

c) Bảo vệ quỹ tài nguyên tên miền ngắn, khan hiếm, có giá trị đặc biệt và có khả năng sử dụng để phát triển các không gian tên miền mới trong tương lai;

d) Bảo đảm dư địa phát triển không gian tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

đ) Bảo đảm sử dụng tài nguyên Internet hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích, không gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

2. Các tên miền thuộc danh mục tên miền cần bảo vệ chưa được đăng ký sử dụng được xem xét cấp quyền sử dụng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc đối tượng được bảo vệ theo nhu cầu và quy định pháp luật có liên quan.
3. Các tên miền thuộc danh mục tên miền cần bảo vệ chưa được đăng ký sử dụng, tên miền chưa được cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá, hoặc tên miền đã cấp quyền sử dụng nhưng đã thu hồi theo quy định quản lý, sử dụng tài nguyên Internet được bổ sung trong danh mục tên miền cấp 2 dùng chung nếu phù hợp cho không gian quản lý và phát triển.

Điều 7. Phát triển và khai thác, sử dụng tài nguyên tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”
1. Phát triển tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” đáp ứng nhu cầu sử dụng trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; mở rộng sử dụng tên miền “.vn” trong các hoạt động kinh tế - xã hội, cung cấp thông tin, dịch vụ và giao dịch trên môi trường Internet.
2. Khai thác, sử dụng hiệu quả các nhóm tên miền trong không gian tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” phù hợp với tính chất, mục đích sử dụng và nhu cầu phát triển; phát huy giá trị của tên miền “.vn” trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.
3. Phát triển sử dụng tên miền “.vn” gắn với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số; chú trọng các lĩnh vực thương mại điện tử, giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, dịch vụ công và các hoạt động kinh tế - xã hội trên môi trường Internet. 
Chương II
QUY HOẠCH ĐỊA CHỈ INTERNET (ĐỊA CHỈ IP) VÀ SỐ HIỆU MẠNG (ASN)

Điều 8. Không gian địa chỉ Internet, số hiệu mạng 

1. Địa chỉ Internet, số hiệu mạng Việt Nam là những vùng địa chỉ IP, ASN do Bộ Khoa học và Công nghệ (Trung tâm Internet Việt Nam) cấp, phân bổ. 

2. Địa chỉ Internet, số hiệu mạng quốc tế là những vùng địa chỉ IP, ASN nằm ngoài phạm vi cấp, phân bổ từ Trung tâm Internet Việt Nam.

Điều 9. Cấu trúc tài nguyên địa chỉ Internet (địa chỉ IP), số hiệu mạng ASN

1. Địa chỉ IP bao gồm địa chỉ Internet thế hệ 4 (IPv4) và địa chỉ Internet thế hệ 6 (IPv6).

2. IPv4 sử dụng không gian địa chỉ 32 bit, cung cấp 4.294.967.296 (232) địa chỉ duy nhất trên toàn cầu. Một địa chỉ IPv4 bao gồm dãy 04 số thập phân, nằm trong khoảng từ 0 đến 255 và được chia tách bởi ba dấu chấm (ví dụ: 192.168.0.1).

3. IPv6 sử dụng không gian 128 bit, cung cấp 2128 địa chỉ duy nhất trên toàn cầu. Một địa chỉ IPv6 biểu diễn dưới dạng 32 cụm số hexa chia thành 8 nhóm phân cách bởi dấu “:” (ví dụ FEDC:BA98:768A:0C98:FEBA:CB87:7678:1111).

4. Số hiệu mạng ASN (Autonomous System Number) là một số nguyên có giá trị từ 1 đến 65535 (gọi là số hiệu mạng 2 byte) và từ 65536 đến 4294967295 (gọi là số hiệu mạng 4 byte).

Điều 10. Quy hoạch địa chỉ Internet IPv4 theo mục đích sử dụng và phạm vi định tuyến

1. Tuân thủ quy hoạch của toàn cầu (IANA) phân bổ vùng IPv4 theo mục đích sử dụng xác định theo phạm vi định tuyến. Bảng quy hoạch các vùng IPv4 và mục đích sử dụng, phạm vi định tuyến theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quy hoạch này.

2. Quy hoạch và sử dụng IPv4 đúng cấu trúc định tuyến, phục vụ yêu cầu kết nối mạng, dịch vụ Internet; tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật định tuyến, gắn địa chỉ IPv4 toàn cầu. 
Điều 11. Quy hoạch địa chỉ Internet IPv6 theo mục đích sử dụng

1. Tuân thủ quy hoạch của IANA phân bổ vùng IPv6 theo mục đích sử dụng, xác định theo ba bít đầu tiên như sau: 

- 000: không xác định, địa chỉ loopback, địa chỉ tổ hợp từ IPv4.

- 001: Vùng địa chỉ định danh toàn cầu.

- 010 đến 110: không sử dụng, dành cho mục đích tương lai.

- 111: địa chỉ link-local, unique-local, multicast


2. Cấu trúc địa chỉ IPv6 định tuyến toàn cầu như sau


- Ba bít đầu: xác định địa chỉ IPv6 định tuyến toàn cầu.

- /48: Phân bổ, mạng nhà cung cấp.

- 16 bít tiếp theo: xác định site.
- /64: xác định giao diện.

3. Các loại địa chỉ IPv6, mục đích sử dụng và phạm vi định tuyến được quy hoạch theo Phụ lục 5 ban hành kèm theo Quy hoạch này.

Điều 12. Quy hoạch số hiệu mạng ASN theo mục đích sử dụng 

1. Dành riêng cho mục đích sử dụng riêng khối 1023 số ASN liên tục từ 64512 – 65534 (ASN 16 bít) và khối 94.967.295 số ASN liên tục từ 4200000000 - 4294967294 (ASN 32 bít).

2. Các không gian số hiệu mạng khác được sử dụng trong định tuyến toàn cầu.
Điều 13. Định hướng khai thác không gian địa chỉ Internet, số hiệu mạng quốc gia

1. Cấp trực tiếp đối với địa chỉ IP, ASN cho tổ chức, cá nhân để sử dụng dịch vụ. Việc cấp trực tiếp được thực hiện theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân đăng ký trước được xét cấp trước.

2. Phân bổ trực tiếp đối với địa chỉ Internet, số hiệu mạng cho doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ viễn thông theo nguyên tắc doanh nghiệp đăng ký trước được xét phân bổ trước.

3. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam chỉ đăng ký cấp, phân bổ địa chỉ IP, ASN từ Trung tâm Internet Việt Nam; không trực tiếp đăng ký địa chỉ IP, ASN từ các tổ chức quốc tế.

4. Kích thước vùng IPv4 phân bổ mới, cấp mới tối thiểu là /24, tối đa là /23 và điều chỉnh theo chính sách của APNIC, công bố chính thức tại: www.apnic.net.

5. Kích thước vùng IPv6 phân bổ mặc định là /32. Kích thước cấp vùng IPv6 mặc định là /48. Việc phân bổ, cấp vùng IPv6 kích thước lớn hơn mặc định theo chính sách của APNIC, công bố chính thức tại: www.apnic.net. 

6. Tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động Internet Việt Nam quảng bá định tuyến vùng IPv4 có kích thước tối thiểu là /24, quảng bá định tuyến vùng IPv6 có kích thước tối thiểu là /48.

Điều 14. Định hướng chuyển đổi sử dụng thế hệ địa chỉ Internet mới IPv6
1. Chuyển đổi toàn bộ mạng Internet Việt Nam sang ứng dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (IPv6) để phát triển hạ tầng số; thực hiện mục tiêu phát triển hạ tầng Internet Việt Nam sử dụng IPv6 only, ngừng IPv4. Việt Nam nằm trong nhóm các nước dẫn đầu thế giới về chuyển đổi IPv6, thực hiện đổi mới công nghệ, phát triển hạ tầng số quốc gia.

2. Lộ trình chuyển đổi IPv6 tại Việt Nam

a) Giai đoạn 2026 - 2027: Chuẩn bị kế hoạch, nguồn lực, nghiên cứu thử nghiệm IPv6 only tập trung chính vào mạng lõi, mạng di động, hệ thống của cơ quan nhà nước (CQNN), cơ quan Trung ương, sau đó là băng rộng cố định (FTTH), IDC/Cloud/nội dung. Bắt đầu với việc triển khai IPv6 only với quy mô nhỏ, nội bộ.

- Xây dựng lộ trình chi tiết, đánh giá hiện trạng hạ tầng, thiết bị, ứng dụng, phần mềm hỗ trợ IPv6 và các chính sách, biện pháp cụ thể thực hiện đồng thời, đặc biệt là các chính sách sử dụng IPv6 mặc định, ngừng hoàn toàn việc sản xuất, nhập khẩu thiết bị, phần mềm không hỗ trợ IPv6.

- Nghiên cứu các hệ thống mới hỗ trợ IPv6 only ngay từ đầu để tạo ra các đột phá, dịch vụ, giá trị mới: IoT, 5G, 6G, Internet công nghiệp, các hạ tầng IDC/Cloud, các mạng, ứng dụng điểm, điển hình.

b) Giai đoạn 2027 - 2028: Tăng tốc chuyển đổi sang IPv6 only với quy mô lớn tập trung mạng lõi, mạng di động, các mạng truy cập WIFI, hệ thống của cơ quan nhà nước, cơ quan Trung ương. Sau đó đến mạng băng rộng cố định (FTTH), băng rộng di động (4G, 5G, 6G), IDC/Cloud/nội dung.

- Giai đoạn này cần tập trung triển khai các hệ thống mới hỗ trợ IPv6 only ngay từ đầu để tạo ra các đột phá, dịch vụ, giá trị mới: IoT, 5G, 6G, Internet công nghiệp, các hạ tầng IDC/Cloud, các mạng, ứng dụng với quy mô lớn, điển hình. Các hệ thống hiện tại của các mạng IDC/Cloud/nội dung chuyển đổi IPv4/IPv6, hướng tới IPv6 only.

c) Giai đoạn 2029 - 2030: triển khai IPv6 only đồng bộ trên toàn bộ mạng Internet Việt Nam đồng bộ với lộ trình thế giới; từng bước ngừng sử dụng IPv4, đóng góp cho sự đổi mới công nghệ, phát triển hạ tầng số quốc gia.
Chương III
BẢO ĐẢM AN TOÀN, TIN CẬY TÀI NGUYÊN INTERNET VIỆT NAM

Điều 15. Bảo đảm an toàn, tin cậy trong quản lý, cấp, phân bổ, sử dụng tài nguyên Internet Việt Nam

1. Bảo đảm tính chính xác, tin cậy của thông tin về chủ thể sử dụng tài nguyên Internet

a) Triển khai cơ chế xác thực chủ thể đăng ký, sử dụng tên miền thông qua hệ thống định danh và xác thực điện tử; kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia/chuyên ngành và cơ sở dữ liệu có liên quan theo quy định của pháp luật.

b) Quản lý dữ liệu tên miền gắn với định danh cá nhân, tổ chức, bảo đảm dữ liệu đăng ký tên miền chính xác, đầy đủ, cập nhật và có khả năng kiểm chứng.

c) Thực hiện số hóa, chuẩn hóa và tái sử dụng dữ liệu, hồ sơ đăng ký, sử dụng tài nguyên Internet; giảm yêu cầu cung cấp lại thông tin, dữ liệu đã được lưu trữ và xác thực.

2. Bảo đảm an toàn, tin cậy trong đăng ký, sử dụng và khai thác tài nguyên Internet

a) Bảo đảm năng lực phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi lợi dụng, lạm dụng tài nguyên Internet, bao gồm việc đăng ký, sử dụng tên miền cho các mục đích vi phạm pháp luật hoặc gây ảnh hưởng đến an toàn, tin cậy của hoạt động Internet.

b) Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý, Trung tâm Internet Việt Nam, Nhà đăng ký tên miền, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và các chủ thể có liên quan trong phát hiện, cảnh báo và xử lý hành vi lạm dụng tài nguyên Internet.

c) Ứng dụng các tiêu chuẩn, thông lệ và giải pháp kỹ thuật phù hợp để bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn và an toàn của hoạt động quản lý, phân giải tên miền và định tuyến sử dụng tài nguyên Internet.

3. Phát triển năng lực giám sát, đo lường và đánh giá việc sử dụng tài nguyên Internet

a) Phát triển năng lực giám sát, đo lường và phân tích hoạt động sử dụng tài nguyên Internet Việt Nam, phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạch định chính sách và đánh giá hiệu quả khai thác tài nguyên Internet.

b) Phát triển nền tảng đo lường, giám sát chất lượng Internet Việt Nam trên cơ sở dữ liệu từ người sử dụng và các nguồn dữ liệu phù hợp.

4. Áp dụng tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến để bảo đảm an toàn, tin cậy tài nguyên Internet

a) Mở rộng áp dụng các cơ chế xác thực và bảo đảm an toàn phù hợp đối với tài nguyên Internet, bao gồm DNSSEC đối với tên miền, RPKI và ASPA đối với tài nguyên định tuyến hoặc các tiêu chuẩn khác theo thông lệ quốc tế.

b) Nghiên cứu, cập nhật và áp dụng các tiêu chuẩn, công nghệ mới nhằm nâng cao khả năng bảo vệ tài nguyên Internet trước các nguy cơ, phương thức tấn công và hình thức lạm dụng mới.

c) Việc ứng dụng công nghệ bảo đảm an toàn, tin cậy tài nguyên Internet phải phù hợp với yêu cầu quản lý, đặc điểm của từng loại tài nguyên và các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế.

DANH MỤC PHỤ LỤC
PHẦN QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN INTERNET
Phụ lục 1: Bảng quy hoạch tên miền cấp 2 dùng chung phân theo địa giới đơn vị hành chính và phục vụ mở rộng không gian dùng chung;
Phụ lục 2: Danh mục tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được bảo vệ;
Phụ lục 3: Bảng danh mục tiêu chuẩn quốc tế (RFC) của hệ thống tên miền;
Phụ lục 4: Bảng quy hoạch địa chỉ IPv4 theo mục đích sử dụng và phạm vi định tuyến;
Phụ lục 5: Bảng quy hoạch địa chỉ IPv6 theo mục đích sử dụng và phạm vi định tuyến.
Phụ lục 1:

Bảng quy hoạch tên miền cấp 2 dùng chung phân theo địa giới đơn vị 

hành chính và mục đích sử dụng chung

Bảng quy hoạch tên miền cấp 2 dùng chung phân theo địa giới đơn vị hành chính 

	TT
	Địa giới, đơn vị hành chính cấp tỉnh
	Tên miền cấp 2 dùng chung phân theo địa giới đơn vị hành chính tương ứng

	
	
	Tên miền đầy đủ không dấu
	Tên miền đầy đủ có dấu
	Tên miền 2 ký tự viết tắt

	1
	An Giang
	.angiang.vn
	.angiang.vn
	.ag.vn

	2
	Bắc Ninh
	.bacninh.vn
	.bắcninh.vn
	.bn.vn

	3
	Cà Mau
	.camau.vn
	.càmau.vn
	.cm.vn

	4
	Cao Bằng
	.caobang.vn
	.caobằng.vn
	.cb.vn

	5
	TP Cần Thơ
	.cantho.vn
	.cầnthơ.vn
	.ct.vn

	6
	TP Đà Nẵng
	.danang.vn
	.đànẵng.vn
	.dn.vn

	7
	Đắk Lắk
	.daklak.vn
	.đắklắk.vn
	.dl.vn

	8
	Điện Biên
	.dienbien.vn
	.điệnbiên.vn
	.db.vn

	9
	TP Đồng Nai
	.dongnai.vn
	.đồngnai.vn
	.dn.vn

	10
	Đồng Tháp
	.dongthap.vn
	.đồngtháp.vn
	.dt.vn

	11
	Gia Lai
	.gialai.vn
	.gialai.vn
	.gl.vn

	12
	Hà Tĩnh
	.hatinh.vn
	.hàtĩnh.vn
	.ht.vn

	13
	TP Hà Nội
	.hanoi.vn
	.hànội.vn
	.hn.vn

	14
	TP Hải Phòng
	.haiphong.vn
	.hảiphòng.vn
	.hp.vn

	15
	TP Hồ Chí Minh
	.thanhphohochiminh.vn
	.thànhphốhồchíminh.vn
	 .hcm.vn

	16
	TP Huế
	.hue.vn
	.huế.vn
	.hu.vn

	17
	Hưng Yên
	.hungyen.vn
	.hưngyên.vn
	.hy.vn

	18
	Khánh Hòa
	.khanhhoa.vn
	.khánhhòa.vn
	.kh.vn

	19
	Lai Châu
	.laichau.vn
	.laichâu.vn
	.lc.vn

	20
	Lào Cai
	.laocai.vn
	.làocai.vn
	.lc.vn

	21
	Lạng Sơn
	.langson.vn
	.lạngsơn.vn
	.ls.vn

	22
	Lâm Đồng
	.lamđong.vn
	.lâmđồng.vn
	.ld.vn

	23
	Nghệ An
	.nghean.vn
	.nghệan.vn
	.na.vn

	24
	Ninh Bình
	.ninhbinh.vn
	.ninhbình.vn
	.nb.vn

	25
	Phú Thọ
	.phutho.vn
	.phúthọ.vn
	.pt.vn

	26
	Quảng Ngãi
	.quangngai.vn
	.quảngngãi.vn
	.qn.vn

	27
	TP Quảng Ninh
	.quangninh.vn
	.quảngninh.vn
	.qn.vn

	28
	Quảng Trị
	.quangtri.vn
	.quảngtrị.vn
	.qt.vn

	29
	Sơn La
	.sonla.vn
	.sơnla.vn
	.sl.vn

	30
	Tây Ninh
	.tayninh.vn
	.tâyninh.vn
	.tn.vn

	31
	Thái Nguyên
	.thainguyen.vn
	.tháinguyên.vn
	.tn.vn

	32
	Thanh Hóa
	.thanhhoa.vn
	.thanhhóa.vn
	.th.vn

	33
	Tuyên Quang
	.tuyenquang.vn
	.tuyênquang.vn
	.tq.vn

	34
	Vĩnh Long
	.vinhlong.vn
	.vĩnhlong.vn
	.vl.vn


Phụ lục 2:

Danh mục tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được bảo vệ

	TT
	Nhóm tên miền được bảo vệ 
	Danh mục tên miền được bảo vệ 

	1
	Tên miền là tên quốc gia, mã quốc gia Việt Nam. 
	1.1. Tên miền là tên quốc gia, quốc hiệu của Việt Nam bao gồm tên đầy đủ, tên viết tắt thông dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh và bằng các ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc được chuyển thể sang bảng mã ASCII; 

1.2. Tên miền là tên phiên âm, tên trùng hoặc tên gần giống với tên quốc gia Việt Nam;

1.3. Tên miền là mã quốc gia bao gồm mã quốc gia của Việt Nam, mã số ký hiệu quốc gia Việt Nam và mã quốc gia Việt Nam theo tiêu chuẩn ngành, lĩnh vực;

1.4. Tên miền là tên quốc gia, mã quốc gia  của Việt Nam theo mã tiêu chuẩn quốc tế khác (như ISO 3166 hoặc các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan khác).

	2
	Tên miền có các cụm từ là tên gọi, tên viết tắt của Việt Nam qua các thời kỳ, thể hiện hình ảnh quốc gia của Việt Nam.
	2.1. Tên miền là tên quốc gia, quốc hiệu của Việt Nam qua các thời kỳ, bao gồm tên đầy đủ và tên viết tắt thông dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh;

2.2. Tên miền là tên phiên âm, tên trùng hoặc tên gần giống tên quốc gia, quốc hiệu của Việt Nam qua các thời kỳ;
2.3. Tên miền là tên biểu tượng quốc gia, tên các hoạt động, chương trình truyền thông chiến lược thể hiện hình ảnh quốc gia của Việt Nam theo quy định của Chính phủ.

	3
	Tên miền là tên địa danh, tên các địa bàn thuộc khu vực biên giới biển, khu vực biên giới đất liền, khu vực biên giới trên không của Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.
	3.1. Tên miền là tên đầy đủ của đơn vị hành chính đảo, quần đảo thuộc khu vực biên giới biển của Việt Nam theo quy định của pháp luật và các danh mục, văn bản công bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3.2. Tên miền là tên đầy đủ của đơn vị hành chính thuộc khu vực biên giới đất liền, trên không của Việt Nam theo quy định của pháp luật và các danh mục, văn bản công bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3.3. Tên miền là tên đầy đủ của cửa khẩu biên giới đất liền của Việt Nam theo quy định của pháp luật và các danh mục, văn bản công bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

	4
	Tên miền là tên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	4.1. Tên miền là tên đầy đủ của đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết của Quốc hội qua từng thời kỳ, bao gồm tên đầy đủ bằng tiếng Việt và tiếng Anh;

4.2. Tên miền là tên viết tắt hình thành từ chữ cái đầu hoặc thành phần đặc trưng, dùng phổ biến để nhận diện đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

	5
	Tên miền là tên các địa danh của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
	Tên miền là tên đầy đủ các địa danh của Việt Nam đã được UNESCO và các tổ chức quốc tế ghi danh, công nhận là di sản văn hóa thế giới theo danh mục, quyết định hoặc văn bản công bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm tên đầy đủ bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

	6
	Tên miền là tên di tích quốc gia và tên di tích quốc gia đặc biệt, tên bảo vật quốc gia, tên di sản văn hóa vật thể và di sản thuộc Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của Luật Di sản văn hóa, tên các biểu tượng văn hóa quốc gia, tên khu du lịch quốc gia Việt Nam.
	6.1. Tên miền là tên đầy đủ của di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt, bảo vật quốc gia, di sản văn hóa vật thể và di sản thuộc Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của Luật Di sản văn hóa;

6.2. Tên miền là tên đầy đủ của biểu tượng văn hóa quốc gia;

6.3. Tên miền là tên đầy đủ các khu du lịch quan trọng Quốc gia Việt Nam gắn với tên địa danh, địa bàn theo quy định của Chính phủ và các văn bản công nhận Khu du lịch quốc gia của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

	7
	Tên miền là tên gọi các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội.
	7.1. Tên miền là tên đầy đủ, tên được dùng phổ biến và tên gọi tắt chính thức của các cơ quan, tổ chức của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, các văn kiện, văn bản hướng dẫn của Đảng;

7.2. Tên miền là tên đầy đủ, tên viết tắt chính thức của các cơ quan Nhà nước theo quy định tại Hiến pháp; Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Các Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ và Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức; tên được dùng phổ biến của cơ quan nhà nước trong các văn bản chỉ đạo điều hành;

Tên viết tắt được dùng phổ biến của cơ quan nhà nước tại địa phương bao gồm cụm từ viết tắt của tên cơ quan gắn với tên đầy đủ của đơn vị hành chính;

7.3. Tên miền là tên gọi của các tổ chức chính trị - xã hội bao gồm tên đầy đủ và tên viết tắt chính thức theo quy định tại Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tên thông dụng của tổ chức chính trị - xã hội trong các Điều lệ, văn bản hướng dẫn của tổ chức;

Tên viết tắt được dùng phổ biến của tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương bao gồm cụm từ viết tắt của tên tổ chức gắn với tên đầy đủ của đơn vị hành chính.

	8
	Tên miền có các cụm từ cần phải bảo vệ theo các quy định về an ninh quốc phòng, ngoại giao của Việt Nam.
	8.1. Tên miền là tên có các cụm từ cần bảo vệ theo quy định về chính trị, an ninh quốc gia;

8.2. Tên miền là tên có các cụm từ cần bảo vệ theo quy định về quốc phòng;

8.3. Tên miền là tên có các cụm từ cần bảo vệ theo quy định về ngoại giao. 

	9
	Tên miền là tên các danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ của Việt Nam 
	9.1. Tên miền là tên đầy đủ của các danh nhân văn hóa được UNESCO công nhận, ghi danh theo quyết định hoặc văn bản công bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

9.2. Tên miền là tên đầy đủ của các anh hùng dân tộc được Nhà nước Việt Nam công nhận;

9.3. Tên miền là tên đầy đủ của các lãnh tụ của Việt Nam được Nhà nước Việt Nam công nhận;

9.4. Tên miền là tên đầy đủ của các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

	10
	Các tên miền khác theo quy định của Chính phủ 
	10.1. Tên miền bảo vệ theo quy hoạch tài nguyên Internet;

10.2. Tên miền là tên hoạt động, sự kiện quan trọng cấp quốc gia của Đảng và Nhà nước;

10.3. Các tên miền khác theo quy định của pháp luật.



Phụ lục 3: 

Danh mục các tài liệu tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế đối với hệ thống tên miền

	Số RFC
	Tiêu đề
	Mô tả

	RFC 1034
	Domain names - concepts and facilities
	Cung cấp các khái niệm và cơ sở về hệ thống tên miền, bao gồm cấu trúc tên miền, phân cấp và các khái niệm cơ bản khác.

	RFC 1035
	Domain names - implementation and specification
	Định nghĩa chi tiết về cách triển khai và đặc tả của hệ thống tên miền, bao gồm các loại bản ghi và cách thức hoạt động của DNS.

	RFC 1183
	New DNS RR Definitions
	Đưa ra các định nghĩa mới cho các bản ghi tài nguyên (RR) trong DNS, mở rộng khả năng của hệ thống tên miền.

	RFC 1591
	Domain Name System Structure and Delegation
	Mô tả cấu trúc và phân quyền trong hệ thống tên miền, bao gồm cách thức phân quyền và quản lý các miền cấp cao.

	RFC 1794
	DNS Support for Load Balancing
	Cung cấp thông tin về cách DNS hỗ trợ cân bằng tải, bao gồm các phương pháp và kỹ thuật liên quan.

	RFC 1912
	Common DNS Operational and Configuration Errors
	Liệt kê các lỗi cấu hình và vận hành phổ biến trong DNS, cung cấp hướng dẫn để tránh và khắc phục chúng.

	RFC 1982
	Serial Number Arithmetic
	Mô tả cách thức tính toán số serial trong DNS, đảm bảo tính nhất quán và đồng bộ của các bản sao zone tên miền.

	RFC 1995
	Incremental Zone Transfer in DNS
	Đề xuất phương pháp đồng bộ dữ liệu zone trong DNS, giúp giảm thiểu băng thông và thời gian khi cập nhật dữ liệu.

	RFC 1996
	A Mechanism for Prompt Notification of Zone Changes (DNS NOTIFY)
	Cung cấp cơ chế thông báo kịp thời về các thay đổi trong zone DNS, hỗ trợ việc đồng bộ hóa nhanh chóng giữa các máy chủ.

	RFC 2136
	Dynamic Updates in the Domain Name System (DNS UPDATE)
	Định nghĩa cách thức cập nhật động trong hệ thống tên miền, cho phép thay đổi dữ liệu DNS mà không cần khởi động lại máy chủ.

	RFC 2181
	Clarifications to the DNS Specification
	Cung cấp các làm rõ và sửa đổi đối với các đặc tả DNS, giúp cải thiện tính chính xác và hiệu quả của hệ thống.

	RFC 2230
	Key Exchange Delegation Record for the DNS
	Định nghĩa bản ghi ủy quyền trao đổi khóa trong DNS, hỗ trợ việc quản lý và phân phối khóa an toàn.

	RFC 2308
	Negative Caching of DNS Queries (DNS NCACHE)
	Đề xuất phương pháp lưu trữ kết quả truy vấn DNS không thành công, giúp giảm tải cho máy chủ và cải thiện hiệu suất.

	RFC 2317
	Classless IN-ADDR.ARPA delegation
	Định nghĩa phương pháp chuyển giao tên miền ngược (reverse delegation) không theo lớp trong IN-ADDR.ARPA, hỗ trợ việc phân giải tên miền ngược cho các địa chỉ IP không theo lớp truyền thống.

	RFC 2535
	Domain Name System Security Extensions (DNSSEC)
	Mở rộng hệ thống tên miền với các tính năng bảo mật, bao gồm xác thực và toàn vẹn dữ liệu.

	RFC 2671
	Extension Mechanisms for DNS (EDNS0)
	Cung cấp cơ chế mở rộng cho DNS, cho phép truyền tải các thông tin bổ sung trong các truy vấn và phản hồi.

	RFC 2782
	A DNS RR for specifying the location of services (DNS SRV)
	Định nghĩa bản ghi DNS SRV, cho phép xác định vị trí của các dịch vụ trong mạng.

	RFC 2845
	Secret Key Transaction Authentication for DNS (TSIG)
	Cung cấp cơ chế xác thực dựa trên khóa bí mật cho các giao dịch DNS, đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật.

	RFC 2930
	DNS Support for IP Multicast
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Phụ lục 4:

Bảng quy hoạch các vùng IPv4 theo mục đích sử dụng và phạm vi định tuyến
	Vùng địa chỉ
	Dải địa chỉ
	Số lượng địa chỉ
	Mục đích sử dụng
	Phạm vi sử dụng

	0.0.0.0/8
	0.0.0.0–0.255.255.255
	16777216
	Tự định danh
	Phạm vi thiết bị.

Không định tuyến.

	10.0.0.0/8
	10.0.0.0–10.255.255.255
	16777216
	Mạng riêng
	Phạm vi sử dụng trong mạng riêng. 

Không quảng bá định tuyến toàn cầu

	100.64.0.0/10
	100.64.0.0–100.127.255.255
	4194304
	Mạng riêng
	Vùng địa chỉ dành riêng cho mục đích CGN, để kết nối giữa nhà cung cấp và khách hàng sử dụng carrier-grade NAT
Không quảng bá định tuyến toàn cầu

	127.0.0.0/8
	127.0.0.0–127.255.255.255
	16777216
	Thiết bị (host)
	Sử dụng làm địa chỉ loopback cho local host.

Không quảng bá định tuyến toàn cầu 

	169.254.0.0/16
	169.254.0.0–169.254.255.255
	65536
	Mạng con (subnet)
	Sử dụng cho địa chỉ link-local giữa hai host trên một đường link khi chưa có IP xác định cho host.

Không quảng bá định tuyến toàn cầu

	172.16.0.0/12
	172.16.0.0–172.31.255.255
	1048576
	Mạng riêng
	Phạm vi sử dụng trong mạng riêng. 

Không quảng bá định tuyến toàn cầu

	192.0.0.0/24
	192.0.0.0–192.0.0.255
	256
	Mạng riêng
	Vùng địa chỉ IETF dành cho DS-Lite (dual-stack lite)

Không quảng bá định tuyến toàn cầu

	192.0.2.0/24
	192.0.2.0–192.0.2.255
	256
	Vùng IP sử dụng cho tài liệu và ví dụ
	Không sử dụng và quảng bá định tuyến.

	192.88.99.0/24
	192.88.99.0–192.88.99.255
	256
	Internet
	Vùng dành riêng cho IPv6 to IPv4 relay,

Không sử dụng và quảng bá định tuyến toàn cầu

	192.168.0.0/16
	192.168.0.0–192.168.255.255
	65536
	Mạng riêng
	Phạm vi sử dụng trong mạng riêng. 

Không quảng bá định tuyến toàn cầu

	198.18.0.0/15
	198.18.0.0–198.19.255.255
	131072
	Mạng riêng
	Sử dụng để kiểm tra về truyền thông liên mạng giữa hai mạng con riêng biệt

Không quảng bá định tuyến toàn cầu

	198.51.100.0/24
	198.51.100.0–198.51.100.255
	256
	Vùng IP sử dụng cho tài liệu và ví dụ
	Không sử dụng và quảng bá định tuyến.

	203.0.113.0/24
	203.0.113.0–203.0.113.255
	256
	Vùng IP sử dụng cho tài liệu và ví dụ
	Không sử dụng và quảng bá định tuyến.

	224.0.0.0/4
	224.0.0.0–239.255.255.255
	268435456
	Internet
	Vùng dành cho multicast.

	233.252.0.0/24
	233.252.0.0–233.252.0.255
	256
	Vùng IP sử dụng cho tài liệu và ví dụ
	Không sử dụng và quảng bá định tuyến.

	240.0.0.0/4
	240.0.0.0–255.255.255.254
	268435455
	Internet
	Vùng dành riêng cho mục đích sử dụng tương lai.

Chưa sử dụng và quảng bá định tuyến toàn cầu

	255.255.255.255/32
	255.255.255.255
	1
	Subnet
	Dành riêng cho quảng bá địa chỉ đích

	Các vùng còn lại
	
	
	Định tuyến cho mạng, dịch vụ Internet
	Định tuyến toàn cầu


Phụ lục 5:

Bản quy hoạch các loại địa chỉ IPv6 theo mục đích sử dụng và phạm vi định tuyến 
	Loại địa chỉ
	Vùng địa chỉ
	Mục đích sử dụng
	Phạm vi sử dụng

	Unicast
	2000::/3
	Địa chỉ phân bổ định danh toàn cầu
	Phạm vi định tuyến toàn cầu.

	Unicast
	Fe80::/10
	Địa chỉ Link-local
	Không định tuyến. Phạm vi giao diện

	Unicast
	::1/128
	Địa chỉ loopback
	Không định tuyến. Phạm vi giao diện. 

	Unicast
	::/128
	Địa chỉ không xác định (unspecified)
	Bộ định tuyến không chuyển tiếp các gói tin có địa chỉ nguồn hoặc đích được đặt thành địa chỉ không xác định.

	Unicast
	Fc00::/7
	Địa chỉ unique local
	Phạm vi site, độc lập với các vùng ISP được phân bổ.

Bộ định tuyến lọc toàn bộ các tuyến vào/ra với địa chỉ unique local

	Unicast
	::/80
	Địa chỉ tổ hợp IPv4
	Sử dụng trong các đường hầm tự động hỗ trợ cả giao thức IPv4 và IPv6.

	Well know Multicast
	FF02::1
	Tất cả các node
	

	Well know Multicast
	FF02::2
	Tất cả các router
	

	Well know Multicast
	FF02::4
	Các router DVMRP
	

	Well know Multicast
	FF02::5
	Các router OSPFv3
	

	Well know Multicast
	FF02::6
	Các router OSPFv3 xác định
	

	Well know Multicast
	FF02::a
	Các router EIGRP IPv6
	

	Well know Multicast
	FF02::D
	Các router PIM
	

	Well know Multicast
	FF02::12
	VRRP
	

	Well know Multicast
	FF02::16
	Các router MLDv2
	

	Solicited-node Multicast 
	Cấu trúc từ FF02::1:FF00:0/104 và 24 bít cuối của địa chỉ Ipv6 unicast
	
	Các địa chỉ multicast đặc biệt sử dụng để phân giải địa chỉ, phát hiện lân cận và phát hiện địa chỉ trùng lặp.
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